
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

TUẦN 3:XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12 đến  12/12 năm 2025 

 

Thứ 2 
( 08/12/2025) 

Thứ 3 
(09/12//2025) 

Thứ 4 
(10/12/2025) 

Thứ 5 
(11/12/2025) 

Thứ 6 
(12/12/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Tung bóng với cô ở 

khoảng cách xa 2,5m 

-   Hoạt động học 

PTNT 

Toán: So sánh thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 3 

Hoạt động học 

PTTM 

Tạo hình: VĐTN: Em yêu cây 

xanh 

 

-   Hoạt động học 

PTNN 

Thơ: Vứt rác đúng chỗ 
 

-Hoạt động học: 

PTTM 

Tạo hình:Làm con thỏ từ vật 

liệu tái chế(IDP) 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây soài 

2. Đi xe buýt 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 1 

Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi nướng cá 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai  

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Kéo co 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 1 

: Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi nướng cá 

- Chơi nhặt lá  rụng quanh gốc 

cây 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bồn hoa xam 

2. Đi thay đổi hướng theo 3-4 

điểm zic zắc. 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 1 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi với cầu  trượt xích đu 

- Chơi nhặt lá  rụng quanh gốc 

cây 

Hoạt động ngoài trời 

1. Tham quan vườn rau lớp A1 

 2.  Chạy tiếp cờ 

3 Chơi tự chọn tại khu vực 1 

- Chơi pha nước chanh 

- Chơi làm chuông gió 

- Bán hàng chợ quê 

- Chơi cầu trượt đu quay 

  

  

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây chuối 

 2. Cáo và thỏ 

 3. Chơi tự chọn tại khu vực 1 

- Chơi nướng cá 

- Chơi làm chuông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai  

 

Hoạt động chiều 

  - Quan sát hình ảnh, video 
và trò chuyện về tác hại 
của rác quanh bé 
- T/c: Nhận biết, thực hành 

phân loại các loại rác tái chế 

được và không tái chế được 

Hoạt động chiều 

Thơ : Đôi dép 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YQSS-DO1D94. 

 

Hoạt động chiều 

- Vận động theo nhịp bài hát: 

Em yêu cây xanh 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp. 

 

Hoạt động chiều 

Trẻ nghe nhạc, nghe  hát: Trái 

đất này là của chúng mình, 

- Chơi trò chơi góc âm nhạc:  

 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

-Trẻ đọc bài thơ: Vứt rác đúng 

chỗ 

 

 

                                                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

                                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thơm 

                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=YQSS-DO1D94.
https://www.youtube.com/watch?v=YQSS-DO1D94.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                               

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 3: XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 

Thứ 2 
( 08/12/2025) 

Thứ 3 
(09/12//2025) 

Thứ 4 
(10/12/2025) 

Thứ 5 
(11/12/2025) 

Thứ 6 
(12/12/2025) 

Hoạt động học 

PTNT 

- KPXH: Sự kì diệu của 

giấy 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục:Tung bóng với cô 

ở khoảng cách xa 2,5m 

Hoạt động học 

PTTM 

-Hát: :giữ vệ sinh trường lớp 

Hoạt độnghọc 

PTNT 

Toán: So sánh trong phạm 

vi 3. 

Hoạt động học 

PTNN 

Thơ: Bé bảo vệ môi trường( 

QTE) 

 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: cây cọ 

2. Lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi chợ quê 

-Bán hàng chợ quê, hàng 

nước 

-Chơi ném bóng vào rôt 

_ Chơi vẽ tranh trên giá 

-Gà đẻ trứng 

Chơi vòng quay đa năng 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây lá màu 

2.Chơi VĐ:  tạo dáng 

3. Chơi tự do: Chơi tự do tại 

khu vực chơi chợ quê 

-Bán hàng chợ quê, hàng 

nước 

-Chơi ném bóng vào rôt 

_ Chơi vẽ tranh trên giá 

-Gà đẻ trứng 

Chơi vòng quay đa năng 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát:cây rau cải 

2.Chơi Vđ:Bé bò giỏi 

3. Chơi tự do: Chơi tự do tại khu 

vực chơi chợ quê 

-Bán hàng chợ quê, hàng nước 

-Chơi ném bóng vào rôt 

_ Chơi vẽ tranh trên giá 

-Gà đẻ trứng 

Chơi vòng quay đa năng 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát cây đào tiên 

2. Chơi vận động: Lộn cầu 

vồng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

chợ quê 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

đúng số lượng 

+Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng  

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát vườn rau 4t b3 

2. Chơi vận động: đi theo 3 -4 

điểm ziz zăc 

3 Chơi tự do tại khu vực chơi 

chợ quê 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

đúng số lượng 

+Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng  

        Hoạt động chiều:              

- Quan sát tranh ảnh,trò 

chuyện, đàm thoại  về một 

số  đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc. 

 

 Hoạt động chiều 

 - Đọc thơ cho trẻ nghe: 

Chiếc quạt nan 
 

  

 Hoạt động chiều:   

-Lau dọn đồ dùng đồ chơi 

- Làm đồ chơi đồ dùng gia đình 

 

 Hoạt động chiều 

Dạy trẻ kĩ năng mặc áo, cởi 

áo( quyền bảo vệ bản thân) 

 

 Hoạt động chiều 

 - Quan sát tranh ảnh, vật thật 

trò chuyện về một số đồ vật 

gây nguy hiểm trong gia đình. 

- Nêu gương bé ngoan trong 

tuần 

 

        

                                                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Phạm Thị Hước 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 
Thứ 2 

( 08/12/2025) 
Thứ 3 

(09/12//2025) 
Thứ 4 

(10/12/2025) 
Thứ 5 

(11/12/2025) 
Thứ 6 

(12/12/2025) 

Hoạt động học 

PTNT 

- KPKH: Bé tìm hiểu tái 

chế 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Trườn theo 

hướng thẳng 

Hoạt động học 

PTNN 

Thơ: Bé giữ vệ sinh môi 

trường 

Hoạt động học 

PTTM 

TH: xé dán diều giấy  
 

Hoạt động học 

PTTM 

- Dạy hát: “ điều đó tuỳ 

thuộc vào bạn” 

Hoạt động ngoài trời 

- quan sát: cây xoài 

- chơi vận động: tín hiệu 

- Khu vực giưã sân 

trường 

+ đập chuột 

+ đi cà kheo 

+ chơi chong chóng. 

+chơi qua ngã tư đường. 

+ đi dép đôi 

+ chơi với lốp xe 

+ chơi kéo mo cau 

+ ném vòng cổ chai 

+ bật cao đọc chữ cái chữ 

số, hình 

+ nhảy bao bố 

+ chơi với đồ dùng âm 

nhạc 

+ chơi với lốp xe 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: bầu trời 

- Chơi vận động : kéo co 

- Khu vực giưã sân trường 

+ đập chuột 

+ đi cà kheo 

+ chơi chong chóng. 

+chơi qua ngã tư đường. 

+ đi dép đôi 

+ chơi với lốp xe 

+ chơi kéo mo cau 

+ ném vòng cổ chai 

+ bật cao đọc chữ cái chữ 

số, hình 

+ nhảy bao bố 

+ chơi với đồ dùng âm 

nhạc 

+ chơi với lốp x 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây chuối. 

- TCVĐ: Vòng tròn an toàn 

- Khu vực giưã sân trường 

+ đập chuột 

+ đi cà kheo 

+ chơi chong chóng. 

+chơi qua ngã tư đường. 

+ đi dép đôi 

+ chơi với lốp xe 

+ chơi kéo mo cau 

+ ném vòng cổ chai 

+ bật cao đọc chữ cái chữ 

số, hình 

+ nhảy bao bố 

+ chơi với đồ dùng âm nhạc 

+ chơi với lốp xe 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: nhà bóng 

-  TCVĐ: 

Xibakhoai 

- Khu vực giưã sân trường 

+ đập chuột 

+ đi cà kheo 

+ chơi chong chóng. 

+chơi qua ngã tư đường. 

+ đi dép đôi 

+ chơi với lốp xe 

+ chơi kéo mo cau 

+ ném vòng cổ chai 

+ bật cao đọc chữ cái chữ số, 

hình 

+ nhảy bao bố 

+ chơi với đồ dùng âm nhạc 

+ chơi với lốp xe 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: thời tiết 

-  TCVĐ: Tìm bạn 

- Khu vực giưã sân trường 

+ đập chuột 

+ đi cà kheo 

+ chơi chong chóng. 

+chơi qua ngã tư đường. 

+ đi dép đôi 

+ chơi với lốp xe 

+ chơi kéo mo cau 

+ ném vòng cổ chai 

+ bật cao đọc chữ cái chữ số, 

hình 

+ nhảy bao bố 

+ chơi với đồ dùng âm nhạc 

+ chơi với lốp xe 

 

      Hoạt động chiều 

Tình huống: Không đi 

theo người lạ 

https://www.youtube.co

Hoạt động chiều 

- Truyện đọc:  Vương quốc 

rác 

 

        Hoạt động chiều 

 Thực hành thu gom rác, 

nhặt lá cây 

         Hoạt động chiều 

- Tình huống: Bé bị đứt tay 

- Học tiếng anh 

         Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Những ban nhạc 

ngộ nghĩnh, bé tập làm nhạc 

công 

   

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                                                    

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1


 

m/results?sp=mAEB&se

arch_query=Kh%C3%B

4ng+%C4%91i+theo+ng

%C6%B0%E1%BB%9D

i+l%E1%BA%A1 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wh_Ta1_Dv1A 

- Học tiếng anh 

https://www.youtube.com/

watch?v=yXDndJJgDUY 

  

- Đóng chủ đề Tái chế  mở 

chủ đề nghề nghiệp 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                       Phạm Phương Thảo 

                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Kh%C3%B4ng+%C4%91i+theo+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+l%E1%BA%A1
https://www.youtube.com/watch?v=wh_Ta1_Dv1A
https://www.youtube.com/watch?v=wh_Ta1_Dv1A
https://www.youtube.com/watch?v=yXDndJJgDUY
https://www.youtube.com/watch?v=yXDndJJgDUY


 

                                                                    
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

             LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 
Thứ 2 

( 08/12/2025) 
Thứ 3 

(09/12//2025) 
Thứ 4 

(10/12/2025) 
Thứ 5 

(11/12/2025) 
Thứ 6 

(12/12/2025) 

Hoạt động họC 

PTTC 

Trườn theo hướng thẳng 

Hoạt động học 

PTTC 

- Đếm đến 4 nhận biết nhóm có 4 

đối tượng 

Hoạt động học 

PTTM 

Dạy trẻ kỹ năng vận động vỗ tay 

theo nhịp bài hát: Bé bảo vệ môi 

trường 

Hoạt động học 

PTNN 

Dạy thơ: Bé giữ vệ sinh môi 

trường  

Hoạt động học 

PTTM 

-  - Làm thùng rác từ bìa catton( 

EDP) 

Hoạt động ngoài trời 

- - Làm thí nghiệm khoa học với 

một vài chất liệu nổi bật của 

các đồ dùng, đồ chơi trong gia 

đình: Gỗ, nhựa, kim loại ( 

inox, sắt, nhôm), vải, ni lon ( 

xem vật nào nổi, vật nào chìm,  

- -TCVĐ: Đi khuỵ gối 

- Chơi tự chọn tại khu vui chơi 

số 1 

+ Bán hàng, mua hàng 

+ Làm bánh: Gai, cu đơ.. 

+ Gói hàng cho khách 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Quan sát, xem tranh 

ảnh, trò chuyện về một số ký 

hiệu thông thường ở nơi công 

cộng. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi ở khu vực số 1 

- Trẻ chơi tự do ở khu vực chợ 

quê: 

+ Bán món ăn dinh dưỡng, 

thực phẩm sạch, an toàn. 

+ Chơi một số trò chơi dân gian: 

nhảy bao bố, ròng rắn lên mây, 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa dừa cạn 

- TCVĐ: Bò bằng bàn tay, bàn 

chân 

- Trẻ chơi tự do ở khu vực chợ 

quê: 

+ Bán món ăn dinh dưỡng, 

thực phẩm sạch, an toàn. 

+ Chơi một số trò chơi dân gian: 

nhảy bao bố, ròng rắn lên mây, .. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây sấu 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do ở  Khu vực chợ quê 

+ Chơi với dàn trống 

+Bán hàng 

+ nhảy bao bố, đi khà kheo, ném 

vòng cổ trai, đi dép đôi.... 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây đào Tiên 

- TCVĐ: Xi ba khoai 

- Trẻ chơi tự do ở khu vực chợ 

quê: 

+ Bán món ăn dinh dưỡng, thực 

phẩm sạch, an toàn. 

+ Chơi một số trò chơi dân gian: 

nhảy bao bố, ròng rắn lên mây, .. 

- Bé xem thư viện Sách 

 

Hoạt động chiều 

Thực hành: Kĩ năng đeo khẩu 

trang  

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: Học tiếng anh 

* Nhóm 2:  

- - Tình huống: Không đi 

theo người lạ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8lIwE0kI_MQ 

Hoạt động chiều 

Thơ đọc cho trẻ nghe:  Rác quanh 

ta 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: Học tiếng anh 

* Nhóm 2: 

Trò chơi: Chiếc hộp kỳ diệu ( 

Tìm đồ dùng, miêu tả đặc điểm, 

công dụng). Đồ dùng để làm gì? 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

Tổng kết chủ đề: ‘‘ Tái chế’’ mở 

chủ đề: ‘‘ Nghề nghiệp’’ 

                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
                                                                                                                                                                                                                      

Đặng Thị Duyên 
                                                                                                                                                                             

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lIwE0kI_MQ
https://www.youtube.com/watch?v=8lIwE0kI_MQ


 

 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 

Thứ 2 

( 08/12/2025) 

Thứ 3 

(09/12//2025) 

Thứ 4 

(10/12/2025) 

Thứ 5 

(11/12/2025) 

Thứ 6 

(12/12/2025) 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- Chia đối tượng trong phạm vi 

3 thành 2 phần bằng các cách 

khác nhau. 

 

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất, 

-  Đi bước dồn ngang trên ghế thể 

dục  

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mĩ 

- Dạy vận động theo tiết tấu 

chậm bài hát: Trái đất này là 

của chúng mình   

 

Hoạt động học 

 - Phát triển ngôn ngữ 

- Thơ: Vứt rác đúng chỗ 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mĩ 

- Làm con vật từ vỏ chai lọ nhựa 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Rau hành 

2. Chơi vận động: Bật về phía 

trước 3-4 ô 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Rau cải 

2- Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo đúng 

số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Thùng rác 

2. Chơi vận động: Xibakhoai 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Bầu trời, cảm nhận 

thời tiết 

2. Chơi vận động: Đi dép đôi 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: rau rền đỏ 

2. Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo đúng 

số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động chiều 

 -  Trò chuyện, cho trẻ xem 

video dạy trẻ bỏ rác đúng nơi 

quy định 

(https://drive.google.com/file/d/

1RM8Q2vG9rw7EMsMqV0Up

qPbp0jgmTeRb/view?usp=shar

ing) 

Hoạt động chiều 

 - Nhóm 1: Ôn chia 3 đối tượng 

thành 2 phần 

- Nhóm 2: Học tiếng anh  

Hoạt động chiều 

- Ôn vận động theo nhịp  bài 

hát: điều đó tùy thuộc hành 

động của bạn  

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Ôn thơ: Vứt rác đúng 

chỗ 

- Nhóm 2: Học tiếng anh 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video 

về một số đồ dùng tái chế từ 

nguyên phế liệu 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

                  

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

         Đặng Thị Loan 

 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 
Thứ 2 

( 08/12/2025) 
Thứ 3 

(09/12//2025) 
Thứ 4 

(10/12/2025) 
Thứ 5 

(11/12/2025) 
Thứ 6 

(12/12/2025) 

Hoạt động học 

PTNT 

 Toán: Thêm bớt trong phạm 

vi 7 

Hoạt động học 

PTTC 

- TD: Ném xa bằng 2 tay 

Hoạt động học 

PTNN 

Truyện; Chiếc ấm sành nở hoa 

 

Hoạt động học 

PTTM 

TH: Cắt dán diều giấy 

 Hoạt động học 

PT TCKNXH: 

Bé phân loại rác  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Chậu hoa được 

tái chế từ can dầu rửa bát ở 

góc thiên nhiên 

- Chơi vận động: Chơi đá 

bóng, 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với 

các trò chơi: Chơi với dàn 

trống;Chong chóng quay. 

Đi cà kheo; Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe; Chơi bô ling; Kéo 

co; . Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Chơi tự do đi bước cao thấp 

trên các gờ bồn hoa 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: Cây hành hoa 

- Chơi vận động : Bật nhảy 

qua chướng ngại vật... 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn trống; 

Chong chóng quay. Đi cà 

kheo; Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe; Chơi 

bô ling; Kéo co; 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

- Chơi tự do "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát: Bình tưới cây ở góc 

thiên nhiên được tái chế 

- Chơi vận động: Kéo co 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò 

chơi: Chơi với dàn trống; Chong 

chóng quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe; Chơi bô ling; Kéo 

co; 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: Cây rau cải xoong 

- Chơi vận động:  Ai Ném xa hơn 

Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò chơi: 

Chơi với dàn trống; Chong chóng 

quay. Đi cà kheo; Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, lốp xe; 

Chơi bô ling; Kéo co; 

- TC: Bé chơi với phấn 

 

 

 

 

 

Hoạt động ngoài trờii 

Quan sát: Thời tiết 

- Chơi vận động: Kéo co 

- Chơi tự do tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình với các trò 

chơi: Xếp sỏi thành hình con 

vật. Xếp sỏi thành chữ cái, 

chữ số. Đi trên sỏi. Đọc chữ 

cái, chữ số trên sỏi. 

- Chơi tự do với các trò chơi 

bậ nhảy trên sân trường 

- Chơi tự do: Bò chui qua hầm 

- Thực hành nhặt rác xung 

quanh sân trường 

 



 

Hoạt động chiều 

    Chơi một số trò chơi 

trên máy vi tính: Bút chì 

thông minhh, Học vần 

tiếng Việt 

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại 

phòng âm nhạc 

- Nhóm 2:  Nhóm 2:  Ôn luyện 

thêm bớt trong phạm vi 7 

https://youtu.be/C-

CIKvhFePU?si=AE8tdGiKq

9bbTE3s 

Hoạt động chiều 

- Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa 

- Tập văn nghệ chiến sỹ tý hon 

 

 

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Học tiếng Anh tại 

phòng âm nhạc 

- Nhóm 2: Thực hành kĩ năng: 

Không nhận quà, đi theo người lạ, 

xử lý khi bị gặp tình huống không an 

toàn.. 

https://youtu.be/WU_ZOAKa47

A?si=ZUnlBOPUv53U_OM5 

Hoạt động chiều 

Trò chơi: Tai ai tinh .. 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần, nêu gương bé ngoan 

- Tập văn nghệ chiến sỹ tý hon 

 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 

https://youtu.be/C-CIKvhFePU?si=AE8tdGiKq9bbTE3s
https://youtu.be/C-CIKvhFePU?si=AE8tdGiKq9bbTE3s
https://youtu.be/C-CIKvhFePU?si=AE8tdGiKq9bbTE3s
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=ZUnlBOPUv53U_OM
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=ZUnlBOPUv53U_OM


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A2        

      

 

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 
Thứ 2 

( 08/12/2025) 
Thứ 3 

(09/12//2025) 
Thứ 4 

(10/12/2025) 
Thứ 5 

(11/12/2025) 
Thứ 6 

(12/12/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

TD: Chạy thay đổi hướng 

vận động  theo đúng hiệu 

lệnh 

Hoạt động học 

PTNT 

KPKH: Đồ dùng từ chai lọ 

nhựa 

 

Hoạt động học 

PTNN 

Vận động TT chậm bài hát 

“Không xả rác 

 

Hoạt động học 

PTNT 

 Làm quen với chữ cái: i, t, c 

  

 

Hoạt động học 

PTTM 

EDP: Làm đồ chơi Con vật bằng 

chai lọ nhựa  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây nhãn 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: Bò chui qua 

hầm 

+ Chơi thổi màu, phun màu 

nước. 

+ Dùng que tăm chơi với 

màu nước 

 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát: Bầu trời 

-   - TCVĐ: Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh 

-   - Chơi tự do: Khu vực chơi 

số 1: 

+ Chợ quê; 

+ Âm nhạc 

+ Cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

- Trò chuyện về việc tập thể 

dục, thể thao. Chơi một số trò 

chơi vận động nhẹ 

- TCVĐ: Ai ném xa hơn 

- Chơi tự do: "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

- TC: Bé chơi với phấn 

 

 Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Cây khế 

-TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do với các trò chơi 

bật nhảy trên sân trường 

Chơi khu vực chơi số 1:  

+ Cầu trượt, xích đu 

 

Hoạt động ngoài trời 

  Quan sát:  Cây vú sữa 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

+ Nhặt lá cây quanh sân trường 

+ Thực hành: Tập sao chép tên 

 

Hoạt động chiều 

-  Thực hành đeo khẩu trang 

đúng cách  

Hoạt động chiều 

Quan sát video. Trò chuyện 

theo tranh về chủ đề tái chế 

 

Hoạt động chiều 

  Đóng kịch Tôi là túi nilon. 

Thực hành ứng xử trong các 

tình huống sinh hoạt hàng 

ngày 

 

Hoạt động chiều 

Thực hành kỹ năng: Bé tự bảo 

vệ bản thân. 

- Tô vẽ, in số điện thoại khẩn 

cấp: 114 

 

Hoạt động chiều 

 Quan sát vdieo trò chuyện về: 

Bé bảo vệ môi trường. 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đào Thị Loan 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A3        

    

                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 3 – XƯỞNG TÁI CHẾ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 
Thứ 2 

( 08/12/2025) 
Thứ 3 

(09/12//2025) 
Thứ 4 

(10/12/2025) 
Thứ 5 

(11/12/2025) 
Thứ 6 

(12/12/2025) 
Hoạt động học 

TD: TD: Ném xa bằng 2 tay. 

Hoạt động học 

Hát: Không xả rác 

Hoạt động học 

Thơ: Rác ni-lông 

Hoạt động học 

Toán: Thêm bớt trong phạm 

vi 7 

Hoạt động học 

TH:( STEAM 5E): Làm Nhà 

nổi để tránh lũ 

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát  sự  nảy mầm của 

cây 

- TCVĐ: Ai ném xa hơn 

- Chơi  tự do tại khu vực chơi 

thiên nhiên của lóp.  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. Trồng hoa. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan  sát cây rau cải 

 - TCVĐ: Bé chơi với phấn 

- Chơi  tự do tại khu vực 

chơi thiên nhiên của lóp.  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. Trồng hoa. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây  phát triển từ củ 

- TCVĐ:  Bò chui qua hầm 

 - Chơi  tự do tại khu vực chơi 

thiên nhiên của lóp.  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. Trồng hoa. 

  Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát cây phát triển từ hạt 

-Tham quan, dạo chơi trong 

sân trường, cảm nhận vẻ đẹp 

của thiên nhiên. 

- Chơi  tự do tại khu vực chơi 

thiên nhiên của lóp.  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. Trồng hoa. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Cây đỗ 

-Chơi VĐ: Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh. 

- Chơi  tự do tại khu vực chơi 

thiên nhiên của lóp.  

+ Chơi chăm sóc rau, hoa. 

Gieo hạt rau. Nhổ cỏ, tưới 

nước cho hoa và rau. Lau lá 

cây. Trồng hoa. 

Hoạt động chiều 

- Quan sát tranh ảnh, video 

và trò chuyện về phân loại 

rác thải, hành vi bảo vệ 

môi trường, quy trình tái chế 

Hoạt động chiều 

- Làm quen tiếng anh 

- Chơi với đồ chơi trong lớp 

Hoạt động chiều 

- Thực hành một số kĩ năng tự 

bảo vệ bản thân 

 

 

Hoạt động chiều 

- Làm quen tiếng anh 

- Quan sát tranh ảnh, video và 

trò chuyện về phân loại rác thải, 

hành vi bảo vệ môi 

trường, quy trình tái chế 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Flashcards Phát Âm 

 - Tập văn nghệ qua bài hát 

tiếng anh bộ phạn cơ thể - 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 


